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khóa biểu
1 B2501773 NGAN BÙI THUẬN AN Nữ 27/06/2007 AVTCM05
2 B2501774 NGÔ MAI ANH Nữ 13/11/2007 AVTCM05
3 B2501775 NGUYỄN LAN ANH Nữ 04/03/2007 AVTCM05
4 B2501776 LÊ THIÊN BẢO Nam 29/08/2007 AVTCM05
5 B2501777 ĐINH HOÀNG BI Nam 12/02/2007 AVTCM05
6 B2501778 LƯ KIM CƯƠNG Nữ 08/05/2007 AVTCM05
7 B2501780 PHẠM NGỌC GIÀU Nam 29/09/2007 AVTCM05
8 B2501781 ĐỖ NGỌC HÂN Nữ 09/08/2007 AVTCM05
9 B2501783 BÙI QUỐC HUY Nam 14/01/2006 AVTCM05
10 B2501784 TỪ KHANG HY Nam 04/04/2007 AVTCM05
11 B2501785 NGUYỄN TRẦN HOÀI KHANH Nam 21/07/2007 AVTCM05
12 B2501786 NGUYỄN LÊ MINH KHUÊ Nam 12/12/2007 AVTCM05
13 B2501787 NGUYỄN PHƯƠNG NHỰT LAN Nữ 21/09/2007 AVTCM05
14 B2501788 LÊ THỊ NGỌC LINH Nữ 14/09/2007 AVTCM05
15 B2501789 HUỲNH LÊ CẨM LY Nữ 22/11/2007 AVTCM05
16 B2501790 PHAN THỊ TUYẾT MAI Nữ 14/06/2007 AVTCM05
17 B2501792 TRẦN THỊ MỘNG NGOAN Nữ 25/07/2007 AVTCM05
18 B2501793 HUỲNH THỊ MỘNG NGỌC Nữ 01/06/2007 AVTCM05
19 B2501794 TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 24/04/2007 AVTCM05
20 B2501795 NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 11/12/2007 AVTCM05
21 B2501796 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ 15/04/2007 AVTCM05
22 B2501797 LÊ HUỲNH VĨNH PHÚ Nam 23/10/2007 AVTCM05
23 B2501798 LÊ HOÀNG QUÝ Nam 28/05/2007 AVTCM05
24 B2501799 PHẠM THÙY MAI THẢO Nữ 12/11/2007 AVTCM05
25 B2501800 DIỆP QUỐC THẮNG Nam 06/05/2007 AVTCM05
26 B2501801 NGUYỄN QUANG THUẬN Nam 11/05/2007 AVTCM05
27 B2501802 THÁI KIM THÚY Nữ 21/10/2007 AVTCM05
28 B2501803 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ Nữ 30/12/2007 AVTCM05
29 B2501804 PHẠM MINH THƯ Nữ 22/04/2007 AVTCM05
30 B2501805 NGUYỄN PHÚC TIẾN Nam 29/11/2007 AVTCM05
31 B2501806 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 11/12/2007 AVTCM05
32 B2501807 TRẦN NGỌC TRÂN Nữ 13/02/2007 AVTCM05
33 B2501808 TRẦN HUYỀN TRÂN Nữ 31/01/2007 AVTCM05
34 B2501809 LÊ NGUYỄN NGỌC TRINH Nữ 10/07/2007 AVTCM05
35 B2501810 THÁI Ý VI Nữ 02/10/2007 AVTCM05
36 B2501811 NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ 19/06/2007 AVTCM05
37 B2501812 TIÊN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 07/04/2007 AVTCM05
38 B2501813 ĐỖ THỊ DIỄM XUÂN Nữ 19/03/2007 AVTCM05
39 B2501814 LÊ PHI YẾN Nữ 02/08/2007 AVTCM05
40 B2501739 VÕ TẤN PHÁT Nam 17/09/2007 AVTCM06
41 B2501816 CAO ĐÀO KIM ANH Nữ 14/04/2007 AVTCM06
42 B2501817 NGUYỄN HỒNG VÂN ANH Nữ 20/07/2007 AVTCM06
43 B2501818 HOÀNG THIÊN ÂN Nam 17/04/2007 AVTCM06
44 B2501819 BẠCH ĐẶNG ANH BẰNG Nam 26/02/2007 AVTCM06
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45 B2501820 ĐỖ QUỐC BÌNH Nam 23/04/2007 AVTCM06
46 B2501822 PHẠM CHÍ ĐẠT Nam 12/11/2007 AVTCM06
47 B2501824 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 08/12/2007 AVTCM06
48 B2501825 NGUYỄN THÀNH HIẾU Nam 23/09/2007 AVTCM06
49 B2501826 TRẦN HOÀNG NHẬT HUY Nam 13/11/2007 AVTCM06
50 B2501827 PHẠM THÁI KHANG Nam 16/12/2007 AVTCM06
51 B2501828 LÊ THỊ YẾN KHOA Nữ 21/03/2007 AVTCM06
52 B2501829 LÊ NGUYỄN THIÊN KIM Nữ 18/08/2007 AVTCM06
53 B2501830 LIỄU THỊ HỒNG LIÊN Nữ 23/01/2007 AVTCM06
54 B2501831 LÝ PHÚC LỢI Nam 30/09/2007 AVTCM06
55 B2501832 HOÀNG THỊ THANH MAI Nữ 19/05/2007 AVTCM06
56 B2501833 NGUYỄN MINH MẪN Nam 09/05/2007 AVTCM06
57 B2501834 NGUYỄN HỒ NGỌC NGÂN Nữ 01/01/2007 AVTCM06
58 B2501835 HÀ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 29/04/2007 AVTCM06
59 B2501836 LƯƠNG TRẦN BẢO NGỌC Nữ 30/07/2007 AVTCM06
60 B2501837 TRẦN BẢO NGUYÊN Nam 01/08/2007 AVTCM06
61 B2501838 PHAN HOÀNG NHUNG Nữ 04/02/2007 AVTCM06
62 B2501840 NGÔ HỒNG PHƯƠNG Nam 26/03/2007 AVTCM06
63 B2501841 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 09/07/2007 AVTCM06
64 B2501842 VÕ PHƯƠNG THẢO Nữ 11/02/2007 AVTCM06
65 B2501843 LÂM THỊ TUYẾT THU Nữ 23/11/2007 AVTCM06
66 B2501844 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY Nữ 14/12/2007 AVTCM06
67 B2501845 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 09/12/2007 AVTCM06
68 B2501847 NGUYỄN ĐỨC TIẾN Nam 02/01/2007 AVTCM06
69 B2501848 LÂM THỊ HUỲNH TRÂM Nữ 21/06/2007 AVTCM06
70 B2501849 NGUYỄN NGỌC THIÊN TRÂN Nữ 23/06/2006 AVTCM06
71 B2501850 TRẦN THỊ MINH TRÂN Nữ 09/03/2007 AVTCM06
72 B2501851 HUỲNH MINH TRIẾT Nam 02/10/2007 AVTCM06
73 B2501852 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 10/04/2007 AVTCM06
74 B2501853 NGUYỄN NGỌC THÚY VY Nữ 06/12/2007 AVTCM06
75 B2501854 NGUYỄN NGỌC THANH VY Nữ 12/10/2007 AVTCM06
76 B2501856 NGUYỄN NGỌC ÁNH XUÂN Nữ 15/02/2007 AVTCM06
77 B2501857 MAI NHƯ Ý Nữ 10/08/2007 AVTCM06
78 B2502882 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY Nữ 17/12/2007 AVTCM06
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PHÒNG ĐÀO TẠO


